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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NAM 

Bản án số: 45/2022/HSST 

Ngày: 12/5/2022     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 

                Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

                  - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Nhung 

                  - Các Hội thẩm nhân dân:  

                        1. Ông Ngu  n V n T  i                       

                        2. Bà    ng Thị  im  nh               

          Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Thú  Hằng - Th  ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn tham gia phiên toà: Ông 

Cáp Minh Hào-Kiểm sát viên. 

         Trong ngày 12 tháng 5 n m 2022, tại Hội tr ờng Tòa án nhân dân thị xã Điện 

Bàn xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 156/2021/HSST, ngày 27 

tháng 12 n m 2021 theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số: 02/2022/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 02 n m 2022 đối với bị cáo:  

Họ và tên: THÂN THỊ M – Sinh n m 1968;   

N i c  trú:  hối phố 2 , ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:  inh; Tôn giáo: không. 

Nghề nghiệp: buôn bán.Trình độ học vấn: 12/12.  

Họ và tên cha: Thân Th; Họ và tên mẹ: Đặng Thị X   

Bị cáo có chồng Ngu  n V n Ch và có 4 con, con lớn nhất sinh n m 1991, nhỏ nhất 

sinh n m 2006. 

Tiền án, tiền sự:  hông.  

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ng n chặn: “Cấm đi khỏi n i c  trú” 

                            (bị cáo có mặt tại phiên t a) 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

    + Bà Ngu  n Thị Thù  Tr – Sinh ngày 27/7/2006 (vắng mặt).  

Địa chỉ:  hối 2 , ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Ng ời đại diện cho Ngu  n Thị Thù  Tr có cha ruột là: 

                Ông Ngu  n V n Ch - Sinh n m 1967 (vắng mặt) 

 Địa chỉ:  hối 2 , ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

                  + Bà  ê Thị Bé T– Sinh n m 1978 (vắng mặt) 
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Địa chỉ:  hối NG, ph ờng ĐN, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam   +  

        + Trạm Y tế ph ờng ĐNB 

Ng ời đại diện có bà Bùi Thị Thanh Th – Phó Tr ởng trạm (vắng mặt) 

Địa chỉ trạm   tế:  hối 2 , ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam 

        + Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn 

Ng ời đại diện theo pháp luật: Ông Ngu  n V n H – Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 97 Mẹ Thứ,  hối 3, ph ờng VĐ, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. (ông H vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và di n biến tại phiên t a, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sau: Trong khoảng thời gian từ ngà  20/7/2021 đến ngày 

09/8/2021 hằng ngà  Thân Thị M đi từ nhà mình tại khối phố 2 , ph ờng ĐNB, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến chợ đầu mối H a C ờng, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng để buôn bán rau và qua  về trong ngà . Tại chợ đầu mối H a C ờng, 

M ngồi bên cạnh bà  ê Thị Bé T.  hi từ thành phố Đà Nẵng về nhà M đi qua chốt 

kiểm soát dịch Covid của tỉnh Quảng Nam tại khối phố Câu Hà, ph ờng Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn. Do M là ng ời về từ thành phố Đà Nẵng địa ph  ng đang có dịch 

bệnh nên cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Quảng Nam  êu cầu đến Trạm   

tế ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn (n i c  trú) để khai báo   tế và cách ly theo quy 

định. Tu  nhiên, vì sợ đ a đi cách l  tập trung nên M trốn tránh khai báo không 

thực hiện cách l  theo qu  định. 

Đến ngà  13/8/2021, M nghe tin bà T d  ng tính với virut Sars covi - 2, M 

không đi khai báo và thực hiện cách l  theo qu  định mà tự mình đến Bệnh viện Đa 

khoa Vĩnh Đức test nhanh thấ  có kết quả âm tính M tiếp tục việc đi mua bán rau và 

tiếp xúc với nhiều ng ời khác trong gia đình và những ng ời tại khối phố Bình 

Ninh, ph ờng Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn. Đến chiều ngà  17/8/2021 M có dấu 

hiệu mệt mỏi trong ng ời nên đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức test nhanh thì cho 

kết quả M bị d  ng tính với virut Sars covi -2, đ ợc chu ển đi cách l  tập trung 

điều trị và đ ợc công bố là bệnh nhân số BN298723. Qua công tác điều tra dịch t  

xác định có 26 tr ờng hợp là F1 của bệnh nhân Thân Thị M và tiếp tục tru  vết xác 

định bà Ngu  n Thị Thù  Tr là con ruột của M d  ng tính virut Sars covi-2 đ ợc 

công bố bệnh nhân số BN298725.  

Tại phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Sars Covi-2 ngà  18/8/2021 của Trung 

tâm kiểm soát dịch bệnh Quảng Nam kết quả Thân Thị M và Ngu  n Thị Thù  Tr 

bị d  ng tính với virut Sars Covi -2 

 Bản Cáo trạng số: 03/CT-VKS, ngày 27/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Điện Bàn thì bị cáo Thân Thị M bị tru  tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh 

truyền nhi m nguy hiểm cho ng ời” theo điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự. 
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         Tại phiên toà đại diện VKSND thị xã Điện Bàn trong phần tranh luận đã giữ 

ngu ên qu ết định tru  tố đối với bị cáo, đề nghị HĐXX kết tội Thân Thị M về tội 

“ àm lâ  lan dịch bệnh truyền nhi m nguy hiểm cho ng ời” theo qu  định tại điểm 

c khoản 1 Điều 240 B HS và áp dụng điểm c khoản 1 Điều 240, điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm a khoản 2 điều 29 B HS mi n trách nhiệm hình sự cho bị cáo M.   

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

         Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã đ ợc 

tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau: 

        [1] Về hành vi, qu ết định tố tụng của C  quan điều tra Công an thị xã Điện 

Bàn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn và  iểm sát viên trong 

quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên t a bị cáo,  

ng ời liên quan không có ng ời nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi qu ết định 

của c  quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, qu ết 

định tố tụng của c  quan tiến hành tố tụng và ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong khoảng thời gian từ ngà  

20/7/2021 đến ngà  17/8/2021, Thân Thị M th ờng xu ên đi từ nhà mình tại khối 

phố 2 , ph ờng ĐNB, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến Chợ đầu mối H a 

C ờng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (địa ph  ng đang xả  ra dịch bệnh 

nghiêm trọng) để buôn bán. Quá trình đi, về khi qua chốt kiểm soát dịch tại Quảng 

Nam vì là ng ời về từ vùng dịch nên M đ ợc thông báo về địa ph  ng khai báo   tế 

và cách l  tập trung theo qu  định nh ng M đã không chấp hành. Hậu quả, ngà  

17/8/2021 Thân Thị M bị d  ng tính với virut Sars covi-2 và làm lâ  lan dịch bệnh 

cho Ngu  n Thị Thù  Tr.  ời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của ng ời 

liên quan, phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ s . Đồng thời qua tranh luận bị 

cáo đồng ý với luận tội của  iểm sát viên tham gia phiên t a. Do đó qu ết định tru  

tố của V SND thị xã Điện Bàn và luận tội của  iểm sát viên trong phần tranh luận 

đối với bị cáo là có c n cứ, đúng pháp luật và đ ợc HĐXX chấp nhận. 

        [3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Sars covi-2 là bệnh tru ền nhi m, 

lây lan qua đ ờng hô hấp từ ng ời sang ng ời, bệnh Covid-19 có khả n ng lâ  

tru ền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Tr ớc tình hình dịch bệnh di n 

biên phức tạp với các biến thể tự phát đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe 

con ng ời cũng nh  nền kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia nói riêng và cả 

thế giới nói chung. Chính vì vậ  ở n ớc ta từ Trung   ng đến địa ph  ng đã ban 

hành nhiều v n bản qu  phạm pháp luật, v n bản chỉ đạo t ng c  ng các biện pháp 

phòng, chống dịch. Đối với tỉnh Quảng Nam để t ng c ờng, siết chặc h n nữa các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện trở lại 

nhiều ca d  ng tính trong cộng đồng, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công 
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v n số 4435/UBND-KGVX, ngày 16/7/2021; Công v n số 4596, ngày 22/7/2021; 

Công v n số 4889, ngà  01/8/2021 qu  định đề nghị mọi ng ời dân trên địa bàn tỉnh 

không đi đến thành phố Đà Nẵng trong thời điểm nà  cho đến khi có thông báo mới, 

nếu có việc cần thiết phải đến thành phố Đà Nẵng thì khi vào lại tỉnh Quảng Nam 

phải khai báo   tế, phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngà , tiếp tục cách l  tại nhà, n i 

c  trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngà  tiếp theo. Thân Thị M đã biết rõ 

điều đó nh ng không chấp hành, trong khoảng thời gian từ ngà  20/7/2021 đến ngà  

17/8/2021 M th ờng xu ên đi từ ĐNB ra chợ đầu mối H a C ờng, thành phố Đà 

Nẵng để buôn bán. Quá trình đi, về khi qua chốt kiểm soát dịch tại Quảng Nam vì là 

ng ời về từ vùng dịch nên M đ ợc thông báo về địa ph  ng khai báo   tế và cách l  

tập trung theo qu  định nh ng do sợ đ a đi cách l  tập trung nên M trốn tránh khai 

báo   tế và không chấp hành. Hậu quả, ngà  17/8/2021 M d  ng tính với virut Sars 

Covi-2 và làm lâ  lan dịch bệnh cho con gái là Ngu  n Thị Thù  Tr, có 14 ng ời là 

F1 và 56 ng ời là F2 của M, có 11 ng ời là F1 và 35 ng ời là F2 của Ngu  n Thị 

Thùy Tr, những ng ời F1 phải cách ly tập trung tại Tr ờng Đại học Nội vụ, những 

ng ời F2 phải cách l  tập tại nhà. Hành vi trên của bị cáo không những xâm hại quy 

định về ph ng, chống dịch bệnh, mà c n gâ  ảnh h ởng đến trật tự xã hội, xâm 

phạm đến sự bền vững và ổn định của môi tr ờng, gâ  ảnh h ởng đến sức khỏe của 

ng ời khác. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý. Do đó có đầ  đủ c  sở để kết luận bị cáo 

Thân Thị M phạm tội: “ Làm lây lan dịch bệnh truyền nhi m nguy hiểm cho ng ời” 

theo điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự là đúng ng ời, đúng tội, đúng nh  cáo 

trạng tru  tố của V SND thị xã Điện Bàn.       

        Nh ng xét sau khi vụ án phát hiện bị cáo thành khẩn khai báo,  n n n hối cải 

về hành vi phạm tội của mình, ch a có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Hiện nay tình 

hình dịch bệnh tại địa ph  ng tỉnh Quảng Nam nói riêng và trên cả n ớc nói chung 

c n di n biến nh ng đã giảm rất nhiều, không c n phức tạp so với tr ớc đây, mọi 

ng ời đã đ ợc tiêm ph ng vắc xin Covid-19, ng ời dân đ ợc đi, lại bình th ờng, 

ng ời d  ng tính với virut Sars covi-2 có thể điều trị tại nhà và những ng ời tiếp 

xúc với ng ời d  ng tính với virut Sars covi-2 có thể cách l  tại nhà. Từ thực ti n 

tình hình, ngà  11/10/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị qu ết số 128/NQ-CP  

chu ển h ớng chiến l ợc ph ng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. C n cứ tình hình thực tế đã nêu trên vào thời 

điểm xét xử do chu ển biến của tình hình mà ng ời phạm tội không c n ngu  hiểm 

cho xã hội do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự 

mi n trách nhiệm hình sự cho bị cáo M thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp 

luật Việt Nam. Tu  nhiên, việc mi n trách nhiệm hình sự là do chu ển biến tình 

hình nên ng ời phạm tội không c n ngu  hiểm cho xã hội chứ không phải oan sai 

do c  quan tiến hành tố tụng gâ  ra nên ng ời đ ợc mi n trách nhiệm hình sự, 

không có qu ền  êu cầu bồi th ờng thiệt hại theo quy định của  uật Trách nhiệm 

bồi th ờng của Nhà n ớc.  



 5 

        [5] Về trách nhiệm dân sự: Bà Tr không đề cập đến vấn đề bồi th ờng gì thêm 

nên không xem xét.   

         [6] Về án phí: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 của Ủ  ban th ờng vụ Quốc hội 

và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự thì ng ời bị kết án phải chịu án phí 

hình sự sở thẩm, nh ng bị cáo M đ ợc mi n trách nhiệm hình sự nên không phải 

chịu án phí HSST. 

           V  các l  trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tu ên bố bị cáo Thân Thị M phạm tội: “ àm lâ  lan dịch bệnh truyền nhi m 

nguy hiểm cho ng ời”.     

         Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 240; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 2  

Điều 29 Bộ luật Hình sự.      

Tu ên xử: Mi n trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thân Thị M về tội “Làm lây 

lan dịch bệnh truyền nhi m nguy hiểm cho ng ời”. 

          Bị cáo Thân Thị M không phải chịu án phí HSST   

          Trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án s  thẩm bị cáo có qu ền làm đ n 

kháng cáo gửi lên T ND tỉnh Quảng Nam để  êu cầu xét xử phúc thẩm. Ng ời 

vắng mặt có qu ền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  nhận đ ợc 

bản án của T a gửi đến.                                                        

    Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  - Những ng ời TGTT;                                    THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
  - VKS, THA;                                              
  - Công an Điện Bàn; 

  - T a án Tỉnh;                                                                     (đã ký) 
  - L u hồ s  vụ án.  

                                                      

                                                                                 Phạm Thị Nhung 
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